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Bao quan:
Nơi khô thoáng, nhiệt độ dudi 30°C,

tránh ánh sáng.

Thành phần:
Mỗi viên nén chúa
ANerin citrat.............40 mg
Tá dược v.đ... „..4 viên,

 

  

 

    

    

      
  

US PHARMA USA
Nhà sản xuất:

CÔNG TY TNHH US PHARMAUSA

Lô B1-10, Đường D2, KCN
Tây Bắc Củ Chí. TP.HCM,
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Alverin citrat 40 mg

K vi x 10 viên nén

Để xa tâm tay tre em

US PHARMAUSA
Doc ky hudéng dan su dung truce khi dung

Storage:
Ina dry and cool place, below 30°C,
protect from direct sunlight.

 

Composition:

Each tablet contains:

Alerin citrat...............40 mg

Excipients q.s..........- 1 tablet.

 

  

    
  

  

 

    

 

  

      
US PHARMA USA
Manufacturer:

dosage,

Please refer to enclosed package insert.
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Hap Alverin-US: 102 x 45 x 65 mm
   

   

  

   

 

   
      

      

       

    

 

       

  

   

  

   

Rx Prescription drug

Alverin citrat 40 mg

US PHARMA USA

 

 

Thành phần: Mỗi viên nén chứa:

Akerin citrat.

Tá dược v.đ.

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng:

Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong. hộp.

 

  

  

 

 

   Bảo quản: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

 

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở.

{ EP Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH US PHARMA USA

Ệ*̀2 Ló81-10, Đường D2, KON Tây Bắc Cũ Chỉ. TP.HCM.
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US PHARMA USA.

 

Each tablet contains:  
Alverin citrat...... ...40 mg

tablet.

  

   

   

  
  

  

Excipients q.s..........------

Indications,
administration:

Please refer to enclosed package insert.

Storage: Ina dry and cool place, below 30°C, protect from

Specification: In house

usp Manutacturer. US PHARMA USA COMPANY
Lot 81-10, D2Street,Tay Bac Cu ChiUsPHARMAUSA

 

Vi Alverin-US: 96 x 42
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ALVERIN-US
Vién nén Alverin Citrat 40 mg

Thanh phan
Mỗi viên nén chứa:

Alverin Citrat 40 mg

Tá dược: Lactose monohydrate, Polyvinyl pirrolidon (PVP) K30, Natri starch glycolate,

Colloidal silicon dioxyd (Aerosil), Magnesi stearat.

Phân loại

ALVERIN-US chứa Alverin Citrat, thuộc nhóm chống co thắt cơ trơn loại papaverin.

Dược lực và cơ chế tác dụng

Alverin là thuốc chống co thắt, tác dụng trực tiếp lên cơ trơn đường tiêu hóa và tử cung. So

với papaverin, tác dụng mạnh hơn gấp 3 lần nhưng độc tính kém 3 lần.

Dược đông học

Alverin citrat hấp thu qua đường tiêu hóa sau khi uống và chuyển hóa nhanh thành dạng có

hoạt tính, nông độ đỉnh trong huyết tương đạt được khoảng 1 - 1,5 gid sau khi uống. Các chất

chuyển hóa được bài tiết trong nước tiểu theo cơ chế thải trừ chủ động qua thận.

Chỉ định

- Điều trị triệu chứng các biểu hiện đau do rối loạn chức năng đường tiêu hóa và đường mật.

- Điều trị các biểu hiện đau hay co thắt vùng tiết niệu - sinh dục. _

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cân biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác

Si

Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thay thuốc.

Liều lượng và đường dùng

Liễu dùng và thời gian dùng thuốc cho từng trường hợp cụ thể theo chỉ định của Bác sĩ điều trị.

Liều thông thường cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống thuốc với một ít nước, l-3

viên/lần, 3 lần/ngày.

 

Cách dùng

Dùng đường uống. A

Chống chi định Ÿ

- - Phụ nữ đang nuôi con bú. a

- Ngudi bi huyét dp thấp. gè

-_ Không dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi. a
- _ Bệnh nhân bị tắc ruột, liệt ruột.

- Dau bụng không rõ nguyên nhân

Than trong

Thời kỳ mang thai

Không nên dùng cho phụ nữ mang thai mặc dù nghiên cứu thực nghiệm trên súc vật chưa cho

thấy tác dụng gây quái thai hoặc tác dụng độc hại đối với phôi thai.

Thời kỳ cho con bú 
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Không dùng cho phụ nữ đang cho con bú

Lái xe và vận hành máy móc

Không ảnh hưởng đến khả năng vận hành máy móc hay lái tàu xe

Tương tác thuốc

Chưa có tương tác thuốc nào của alverin được báo cáo. Tuy nhiên để tránh tương tác thuốc

xây ra với các thuốc khác, phải báo với bác sĩ hoặc dược sĩ biết những thuốc bạn đang dùng.

Tác dụng phụ

ALVERIN-US được dung nạp tốt, tác dụng phụ thường hiếm gặp và thoáng qua. Có thể có

đau đầu, khô miệng, yếu cơ, chóng mặt và tăng huyết ááp.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quáliều
Không có thuốc giải độc đặc hiệu. Rửa dạ dày. Điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

Dạng trình bày

Hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

Tiêu chuẩn
Nhà sản xuất.

Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất

Bảo quản

Bảo quản thuốc ở nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Để thuốc xa tâm tay trẻ em.

Nhà sản xuất
CÔNG TY TNHH US PHARMA USA

Địa chỉ:Lô B1- 10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

Mọi thắc mắc và thông tin chỉ tiết, xin liên hệ về sốđiện thoại 08 37908860— 08 37908861,

ny: 0837908856 X
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